
Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100101 Lê Thị Trúc An 07/02/2009 6A THCS Ái Mộ

2 100102 Nguyễn Hà An 18/09/2009 6H THCS Thạch Bàn

3 100103 Nguyễn Hoàng Kim An 07/04/2009 6A THCS Ái Mộ

4 100104 Phạm Tường An 14/12/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

5 100105 Đặng Nhật Anh 19/09/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

6 100106 Đinh Phương Anh 27/02/2009 6A6 THCS Long Biên

7 100107 Đỗ Đức Anh 26/01/2009 6K THCS Thạch Bàn

8 100108 Đỗ Minh Anh 12/08/2009 6A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

9 100109 Đoàn Nguyễn Thục Anh 04/12/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

10 100110 Hà Bảo Anh 24/12/2009 6A3 THCS Ngọc Lâm

11 100111 Hoàng Ngọc Anh 01/03/2009 6H THCS Thạch Bàn

12 100112 Khổng Quốc Anh 04/09/2009 6K THCS Thạch Bàn

13 100113 Khúc Hà Anh 19/06/2009 6A3 THCS Chu Văn An

14 100114 Lê Quang Anh 08/07/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

15 100115 Ngô Hải Anh 25/09/2009 6A1 THCS Long Biên

16 100116 Ngô Phương Anh 09/09/2009 6a2 THCS Chu Văn An

17 100117 Ngọ Thị Minh Anh 23/10/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

18 100118 Nguyễn Bảo Anh 01/02/2009 6K THCS Thạch Bàn

19 100119 Nguyễn Hải Anh 17/08/2009 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

20 100120 Nguyễn Hữu Bảo Anh 18/02/2009 6D THCS Giang Biên

21 100121 Nguyễn Minh Anh 26/08/2009 6A5 THCS Chu Văn An

22 100122 Nguyễn Minh Anh 11/02/2009 6A5 THCS Gia Thụy

23 100123 Nguyễn Minh Anh 24/09/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

24 100124 Nguyễn Phương Anh 20/10/2009 6AD1 THCS Wellspring

25 100125 Nguyễn Quang Anh 26/11/2009 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

26 100126 Nguyễn Quỳnh Anh 09/10/2009 6G THCS Thạch Bàn

27 100127 Nguyễn Thị Hà Anh 04/02/2009 6AB3 THCS Wellspring

28 100128 Nguyễn Tố Anh 17/05/2009 6A1 THCS Chu Văn An

29 100129 Nguyễn Trí Anh 07/12/2009 6A2 THCS Chu Văn An

30 100130 Phạm Phương Anh 27/09/2009 6A6 THCS Chu Văn An
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100201 Phạm Phương Anh 26/09/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

2 100202 Phạm Thị Hà Anh 14/01/2009 6A5 THCS Thượng Thanh

3 100203 Phan Trâm Anh 10/08/2009 6A1 THCS Thượng Thanh

4 100204 Thạch Đức Anh 23/10/2009 6A1 THCS Chu Văn An

5 100205 Thạch Hà Anh 23/02/2009 6a2 THCS Chu Văn An

6 100206 Trần Ngọc Quân Anh 29/04/2009 6AD2 THCS Wellspring

7 100207 Chu Trọng Hoàng Bách 28/02/2009 6A1 THCS Chu Văn An

8 100208 Hà Việt Bách 25/11/2009 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

9 100209 Vũ Đình Xuân Bách 18/03/2009 6A THCS Ái Mộ

10 100210 Hà Minh Bảo 07/10/2009 6A6 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 100211 Nguyễn Gia Bảo 07/11/2009 6A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

12 100212 Nguyễn Viết Gia Bảo 07/09/2009 6a6 THCS Gia Thụy

13 100213 Bùi Thanh Bình 26/05/2009 6MT THCS Wellspring

14 100214 Ngô Nguyễn Gia Bình 22/08/2009 6H THCS Thạch Bàn

15 100215 Nguyễn Đức Bình 08/05/2009 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

16 100216 Phạm Đức Bình 16/03/2009 6A6 THCS Chu Văn An

17 100217 Trương Gia Bình 04/03/2009 6D THCS Giang Biên

18 100218 Đỗ Minh Châu 26/09/2009 6A4 THCS Chu Văn An

19 100219 Mai Minh Châu 31/10/2009 6A2 THCS Gia Thụy

20 100220 Nguyễn Hữu Minh Châu 19/10/2009 6a2 THCS Chu Văn An

21 100221 Nguyễn Lê Bảo Châu 16/10/2009 6A4 THCS Chu Văn An

22 100222 Nguyễn Minh Châu 07/10/2009 6a2 THCS Chu Văn An

23 100223 Đặng Quỳnh Chi 27/10/2009 6A6 THCS Long Biên

24 100224 Kiều Uyên Chi 13/01/2009 6A5 THCS Chu Văn An

25 100225 Lê Khánh Chi 28/11/2009 6A4 THCS Chu Văn An

26 100226 Lê Lan Chi 26/05/2009 6a6 THCS Gia Thụy

27 100227 Ngô Khánh Chi 19/09/2009 6a2 THCS Chu Văn An

28 100228 Nguyễn Kim Chi 17/12/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

29 100229 Nguyễn Phương Chi 06/07/2009 6A5 THCS Chu Văn An

30 100230 Nguyễn Quỳnh Chi 30/01/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100301 Tạ Phương Chi 29/08/2009 6a8 THCS Gia Thụy

2 100302 Trần Thuỳ Chi 27/08/2009 6A5 THCS Chu Văn An

3 100303 Vũ Lê Minh Chí 30/08/2009 6A6 THCS Chu Văn An

4 100304 Lương Mạnh Cường 26/09/2009 6AB4 THCS Wellspring

5 100305 Hà Ngọc Linh Đan 04/03/2009 6AD1 THCS Wellspring

6 100306 Bùi Thành Đạt 02/10/2009 6A4 THCS Thượng Thanh

7 100307 Ngô Tiến Đạt 08/06/2009 6A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

8 100308 Phạm Trọng Đạt 18/02/2009 6A5 THCS Gia Thụy

9 100309 Đặng Bích Diệp 11/08/2009 6a6 THCS Gia Thụy

10 100310 Đặng Minh Đức 12/08/2009 6A5 THCS Chu Văn An

11 100311 Nguyễn Anh Đức 29/01/2009 6A4 THCS Chu Văn An

12 100312 Nguyễn Duy Anh Đức 13/04/2009 6B THCS Ái Mộ

13 100313 Nguyễn Minh Đức 16/11/2009 6D THCS Giang Biên

14 100314 Nguyễn Minh Đức 15/02/2009 6A1 THCS Long Biên

15 100315 Nguyễn Tài Đức 23/08/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

16 100316 Nguyễn Trí Đức 19/12/2009 6A THCS Ái Mộ

17 100317 Đinh Hoàng Đức Anh 01/11/2009 6A4 THCS Chu Văn An

18 100318 Đỗ Minh Dũng 08/12/2009 6A2 THCS Gia Thụy

19 100319 Đỗ Trung Dũng 07/06/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

20 100320 Dương Việt Dũng 15/09/2009 6D THCS Giang Biên

21 100321 Tạ Dương Dương 26/07/2009 6H THCS Thạch Bàn

22 100322 Nguyễn Khắc Hoàng Hà 11/09/2009 6AB1 THCS Wellspring

23 100323 Nguyễn Ngọc Hà 05/08/2009 6A5 THCS Ngọc Lâm

24 100324 Phạm Nguyễn Minh Hà 08/08/2009 6A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 100325 Lê Đinh Nhật Hạ 20/03/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

26 100326 Đào Thiện Hải 18/09/2009 6A THCS Ái Mộ

27 100327 Đinh Nguyễn Minh Hải 05/05/2009 6A2 THCS Ngọc Lâm

28 100328 Nguyễn Trung Hải 10/11/2009 6A2 THCS Chu Văn An

29 100329 Nguyễn Bảo Hân 09/04/2009 6B THCS Ái Mộ

30 100330 Trần Mai Hiên 24/01/2009 6A6 THCS Long Biên

46

Tổng số bài thi  Bằng chữ

Tổng số tờ giấy thi Bằng chữ

49

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

03

Điểm thi số 10: Trường THCS Chu Văn An - Long Biên - Hà Nội

  DANH SÁCH DỰ THI TOÁN HỌC HOA KỲ AMC8 - 2020

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2



Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100401 Đoàn Minh Hiếu 23/12/2009 6A6 THCS Ngọc Lâm

2 100402 Lê Trung Hiếu 27/09/2009 6K THCS Thạch Bàn

3 100403 Trần Trọng Hiếu 20/03/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

4 100404 Lại Huy Hoàng 18/09/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

5 100405 Nguyễn Nhật Hoàng 27/12/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

6 100406 Phạm Việt Hoàng 08/07/2009 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

7 100407 Vũ Tuấn Hùng Hùng 13/08/2009 6A6 THCS Gia Thụy

8 100408 Nguyễn Gia Hưng 16/05/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

9 100409 Phạm Tấn Hưng 17/08/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

10 100410 Hoàng Thu Hương 27/08/2009 6G THCS Thạch Bàn

11 100411 Đinh Gia Huy 19/01/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

12 100412 Hoàng Gia Huy 12/10/2009 6MT THCS Wellspring

13 100413 Nguyễn Ngọc Phát Huy 11/01/2009 6A3 THCS Thanh Am

14 100414 Nguyễn Quốc Huy 27/04/2009 6A6 THCS Đô Thị Việt Hưng

15 100415 Vũ Nhữ Huy 16/01/2009 6A3 THCS Thượng Thanh

16 100416 Đặng Gia Khang 22/03/2009 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

17 100417 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 20/01/2009 6MT THCS Wellspring

18 100418 Đào Duy Khánh 12/02/2009 6A6 THCS Đô Thị Việt Hưng

19 100419 Lê Ngọc Khánh 23/01/2009 6A1 THCS Thượng Thanh

20 100420 Trần Vân Khánh 24/06/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

21 100421 Vũ Quốc Khánh 15/10/2009 6A2 THCS Gia Thụy

22 100422 Lê Đức Khiêm 23/12/2009 6B THCS Ái Mộ

23 100423 Phạm Tuấn Khoa 10/02/2009 6A3 THCS Ngọc Lâm

24 100424 Đỗ Đăng Khôi 15/07/2009 6MT THCS Wellspring

25 100425 Nguyễn Anh Khôi 21/04/209 6A4 THCS Chu Văn An

26 100426 Tạ Đình Tuấn Khôi 09/04/2009 6AB4 THCS Wellspring

27 100427 Phạm Minh Khuê 01/04/2009 6AD2 THCS Wellspring

28 100428 Nguyễn Hoàng Khương 11/12/2009 6AB1 THCS Wellspring

29 100429 Nguyễn Đức Kiên 30/07/2009 6a6 THCS Gia Thụy

30 100430 Nguyễn Quang Kiệt 27/01/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100501 Trần Nguyên Kiệt 28/01/2009 6A6 THCS Chu Văn An

2 100502 Nguyễn Lê Kỳ 29/11/2009 6G THCS Thạch Bàn

3 100503 Nguyễn Phương Lam 15/09/2009 6A6 THCS Đô Thị Việt Hưng

4 100504 Vũ Gia Lâm 27/01/2009 6A4 THCS Chu Văn An

5 100505 Vũ Khánh Lâm 02/10/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

6 100506 Đỗ Cẩm Linh 31/10/2009 6A5 THCS Chu Văn An

7 100507 Kiều Tuấn Linh 21/02/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

8 100508 Lâm Hà Linh 09/10/2009 6A1 THCS Long Biên

9 100509 Nguyễn Hà Linh 26/02/2009 6A5 THCS Gia Thụy

10 100510 Nguyễn Hải Linh 09/06/2009 6A5 THCS Thượng Thanh

11 100511 Nguyễn Khánh Linh 18/02/2009 6A1 THCS Thanh Am

12 100512 Nguyễn Tú Linh 07/11/2009 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

13 100513 Vũ Khánh Linh 08/12/2009 6A1 THCS Long Biên

14 100514 Lương Việt Long 17/10/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

15 100515 Nguyễn Thành Long 09/09/2009 6I THCS Thạch Bàn

16 100516 Trần Bảo Long 04/05/2009 6A THCS Ái Mộ

17 100517 Nguyễn Mai Mai 05/03/2009 6A5 THCS Gia Thụy

18 100518 Vũ Chi Mai 10/08/2009 6A4 THCS Chu Văn An

19 100519 Nguyễn Đức Mạnh 17/10/2009 6A3 THCS Thượng Thanh

20 100520 Nguyễn Vũ Hà Mi 27/04/2009 6A2 THCS Gia Thụy

21 100521 Đặng Tấn Minh 20/02/2009 6A1 THCS Thượng Thanh

22 100522 Đoàn Đức Minh 23/10/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

23 100523 Đoô Khắc Hải Minh 29/04/2009 6A5 THCS Gia Thụy

24 100524 Lương Hà Tuấn Minh 24/05/2009 6A5 THCS Chu Văn An

25 100525 Nguyễn Đức Minh 14/01/2009 6MT THCS Wellspring

26 100526 Nguyễn Đức Minh 07/01/2009 6A1 THCS Long Biên

27 100527 Nguyễn Gia Minh 21/02/2009 6A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

28 100528 Nguyễn Hoàng Minh 18/11/2009 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

29 100529 Nguyễn Huỳnh Quang Minh 20/09/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

30 100530 Nguyễn Nhật Minh 27/12/2009 6A1 THCS Chu Văn An
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100601 Nguyễn Nhật Minh 03/01/2009 6A2 THCS Chu Văn An

2 100602 Nguyễn Nhật Minh 23/08/2009 6A2 THCS Ngọc Lâm

3 100603 Nguyễn Tấn Minh 09/07/2009 6MT THCS Wellspring

4 100604 Nguyễn Thị Thảo Minh 22/02/2009 6B THCS Ái Mộ

5 100605 Nguyễn Tiến Minh 22/07/2009 6a2 THCS Chu Văn An

6 100606 Nguyễn Tuấn Minh 11/01/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

7 100607 Nguyễn Tuệ Minh 16/02/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

8 100608 Phạm Quang Minh 10/08/2009 6A6 THCS Gia Thụy

9 100609 Trần Bình Minh 24/04/2009 6B THCS Ái Mộ

10 100610 Trần Ngọc Minh 01/11/2009 6G THCS Thạch Bàn

11 100611 Trịnh Quang Minh 22/01/2009 6MT THCS Wellspring

12 100612 Vũ Quang Minh 02/11/2009 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

13 100613 Nguyễn Thị Thảo My 21/06/2009 6a8 THCS Gia Thụy

14 100614 Nguyễn Hải Nam 23/10/2009 6A1 THCS Long Biên

15 100615 Nguyễn Vũ Bảo Nam 11/06/2009 6B THCS Ái Mộ

16 100616 Phùng Bảo Nam 10/10/2009 6I THCS Thạch Bàn

17 100617 Trần Tuấn Nam 07/06/2009 6AB1 THCS Wellspring

18 100618 Vũ Đức Nam 30/06/2009 6A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

19 100619 Dương Thanh Ngân 18/06/2009 6AD2 THCS Wellspring

20 100620 Nguyễn Thu Ngân 20/01/2009 6A6 THCS Chu Văn An

21 100621 Lê Tuấn Nghĩa 21/06/2009 6A3 THCS Chu Văn An

22 100622 Nguyễn Minh Ngọc 18/10/2009 6AB1 THCS Wellspring

23 100623 Trần Bảo Ngọc 20/05/2009 6A THCS Phúc Đồng

24 100624 Trịnh Minh Ngọc 18/04/2009 6A6 THCS Chu Văn An

25 100625 Vũ Nguyễn Khôi Nguyên 07/01/2009 6AD2 THCS Wellspring

26 100626 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 21/12/2009 6A6 THCS Chu Văn An

27 100627 Đặng Hoàng Hải Phong 19/10/2009 6A6 THCS Chu Văn An

28 100628 Hoàng Phong 19/10/2009 6A5 THCS Gia Thụy

30 100630 Trần Huy Phong 13/03/2009 6A6 THCS Long Biên
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100701 Trịnh Ngọc Phú 20/12/2009 6A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

2 100702 Lê Hà Phương 22/02/2009 6A6 THCS Chu Văn An

3 100703 Ngô Trúc Quân 06/12/2009 6A3 THCS Chu Văn An

4 100704 Nguyễn Chí Quân 25/08/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

5 100705 Trần Bỉnh Quân 13/03/2009 6A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

6 100706 Trần Minh Quân 12/02/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

7 100707 Vũ Hồng Quang 03/02/2009 6A4 THCS Chu Văn An

8 100708 Lê Uyển San 26/11/2009 6A1 THCS Chu Văn An

9 100709 Nguyễn Hải Sơn 13/11/2009 6A2 THCS Đô Thị Việt Hưng

10 100710 Nguyễn Thanh Sơn 22/02/2009 6A5 THCS Gia Thụy

11 100711 Trần Hồng Sơn 08/08/2009 6A4 THCS Chu Văn An

12 100712 Trần Ngọc Mỹ Tâm 24/02/2009 6B THCS Ái Mộ

13 100713 Phạm Duy Thắng 14/08/2009 6A THCS Ái Mộ

14 100714 Dương Chí Thành 27/10/2009 6AB3 THCS Wellspring

15 100715 Nguyễn Thế Thành 30/07/2009 6A THCS Ái Mộ

16 100716 Trịnh Bá Thành 06/04/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

17 100717 Mai Trúc Thảo 21/03/2009 6A1 THCS Thượng Thanh

18 100718 Nguyễn Phương Thảo 16/07/2009 6D THCS Giang Biên

19 100719 Nguyễn Thạch Thảo 22/04/2009 6A THCS Ái Mộ

20 100720 Lương Minh Thông 03/09/2009 6H THCS Thạch Bàn

21 100721 Nguyễn Anh Thư 15/09/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

22 100722 Phạm Vũ Anh Thư 16/09/2009 6A2 THCS Ngọc Lâm

23 100723 Nguyễn Hữu Tiến 20/10/2009 6A4 THCS Chu Văn An

24 100724 Nguyễn Minh Tiến 14/02/2009 6G THCS Thạch Bàn

25 100725 Nguyễn Đức Toàn 13/11/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

26 100726 Lê Huyền Trang 08/02/2009 6A THCS Ái Mộ

27 100727 Nguyễn Linh Trang 25/11/2009 6C THCS Ngô Gia Tự

28 100728 Nguyễn Minh Trang 24/03/2009 6A THCS Ái Mộ

29 100729 Nguyễn Minh Trang 14/01/2009 6A1 THCS Ngọc Lâm

30 100730 Nguyễn Minh Trí 15/06/2009 6A5 THCS Ngọc Lâm
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100801 Lê Huy Trọng 03/07/2009 6A5 THCS Ngọc Lâm

2 100802 Trần Đức Trọng 03/07/2009 6MT THCS Wellspring

3 100803 Nguyễn Tiến Trung 24/04/2009 6A4 THCS Ngọc Lâm

4 100804 Vũ Anh Tú 24/05/2009 6I THCS Thạch Bàn

5 100805 Nguyễn Anh Tuấn 25/02/2009 6A2 THCS Ngọc Lâm

6 100806 Phạm Trần Minh Tuấn 15/03/2009 6A2 THCS Gia Thụy

7 100807 Tăng Minh Tuấn 06/07/2009 6A1 THCS Long Biên

8 100808 Lưu Sơn Tùng 14/10/2009 6A6 THCS Chu Văn An

9 100809 Nguyễn Quang Tuyến 16/06/2009 6A6 THCS Chu Văn An

10 100810 Byun Seon Ung 16/11/2009 6AD2 THCS Wellspring

11 100811 Lê Quốc Việt 26/01/2009 6A2 THCS Thượng Thanh

12 100812 Lê Khoa Vũ 26/11/2009 6A1 THCS Chu Văn An

13 100813 Đinh Ngọc Tường Vy 16/06/2009 6AD2 THCS Wellspring

14 100814 Huỳnh Hải Yến 13/08/2009 6AB1 THCS Wellspring

15 100815 Lê Hải Yến 24/12/2009 6A4 THCS Chu Văn An

16 100816 Cao Trần Thiên An 28/06/2008 7AD THCS Wellspring

17 100817 Hồ Khánh An 01/10/2008 7AB5 THCS Wellspring

18 100818 Lê Minh Thúy An 26/09/2008 7A2 THCS Chu Văn An

19 100819 Nguyễn Hoàng Trường An 01/11/2008 7AB2 THCS Wellspring

20 100820 Pham Quang Phúc An 30/12/2008 7AB5 THCS Wellspring

21 100821 Phùng Đức An 04/12/2008 7MT THCS Wellspring

22 100822 Đào Thế Anh 18/11/2008 7I THCS Thạch Bàn

23 100823 Đinh Hải Anh 07/05/2008 7A3 THCS Chu Văn An

24 100824 Đỗ Gia Bảo Anh 12/04/2008 7MT THCS Wellspring

25 100825 Đoàn Kiều Nguyên Anh 18/01/2008 7AD THCS Wellspring

26 100826 Đoàn Phương Anh 08/09/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

27 100827 Hoàng Hà Thái Anh 22/05/2008 7AD THCS Wellspring

28 100828 Hoàng Vân Anh 03/11/2008 7A1 THCS Chu Văn An

29 100829 Lê Đức Anh 14/04/2008 7AB4 THCS Wellspring

30 100830 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 07/12/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 100901 Nguyễn Kim Anh 07/12/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

2 100902 Nguyễn Mai Anh 05/08/2008 7D THCS Ngô Gia Tự

3 100903 Nguyễn Quang Anh 23/09/2008 7A1 THCS Thượng Thanh

4 100904 Nguyễn Việt Anh 23/09/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

5 100905 Phan Huy Anh 28/11/2008 7A2 THCS Chu Văn An

6 100906 Trần Hoàng Anh 08/01/2008 7AB6 THCS Wellspring

7 100907 Vũ Đình Khải Anh 24/07/2008 7B THCS Thạch Bàn

8 100908 Vũ Quang Anh 23/03/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

9 100909 Đàm Xuân Bách 22/03/2008 7AB6 THCS Wellspring

10 100910 Đỗ Quốc Bảo 29/12/2008 7AB5 THCS Wellspring

11 100911 Nguyễn Mạc Phúc Bảo 18/07/2008 7A3 THCS Ngọc Lâm

12 100912 Trần Bảo Bảo 08/09/2008 7B THCS Ái Mộ

13 100913 Đào Minh Châu 23/02/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

14 100914 Lê Minh Châu 22/10/2008 7a2 THCS Gia Thụy

15 100915 Nguyễn Bảo Châu 29/01/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

16 100916 Nguyễn Minh Bảo Châu 03/02/2008 7AD THCS Wellspring

17 100917 Lê Quế Chi 15/10/2008 7A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

18 100918 Nguyễn Khánh Chi 22/03/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

19 100919 Nguyễn Linh Chi 30/12/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

20 100920 Trần Ngọc Khánh Chi 15/06/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

21 100921 Nguyễn Duy Thành Công 17/10/2008 7A3 THCS Chu Văn An

22 100922 Đặng Hùng Cường 09/10/2008 7A1 THCS Thanh Am

23 100923 Vũ Xuân Hải Đăng 18/07/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

24 100924 Đỗ Thành Đạt 07/02/2008 7G THCS Thạch Bàn

25 100925 Hà Tiến Đạt 04/03/2008 7AB5 THCS Wellspring

26 100926 Lưu  Đình Đình 17/07/2008 7A3 THCS Chu Văn An

27 100927 Nguyễn Văn Phong Doanh 03/07/2008 7AB2 THCS Wellspring

28 100928 Bùi Minh Đức 20/04/2008 7AB5 THCS Wellspring

29 100929 Nguyễn Minh Đức 30/01/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

30 100930 Phạm Minh Đức 11/09/2008 7AB2 THCS Wellspring
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101001 Phạm Ngọc Dung 24/01/2008 7G THCS Thạch Bàn

2 101002 Lê Trí Dũng 18/08/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

3 101003 Nguyễn Đức Dũng 01/12/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

4 101004 Nguyễn Thế Dũng 20/11/2008 7AB6 THCS Wellspring

5 101005 Tô Vũ Dũng 08/09/2008 7AB3 THCS Wellspring

6 101006 Mai Thuỳ Dương 02/12/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

7 101007 Nguyễn Hà Dương 11/08/2008 7H THCS Thạch Bàn

8 101008 Nguyễn Lê Hoàng Dương 15/02/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

9 101009 Nguyễn Thanh Dương 04/08/2008 7H THCS Thạch Bàn

10 101010 Nguyễn Thùy Dương 01/12/2008 7A1 THCS Thanh Am

11 101011 Nguyễn Thùy Dương 22/06/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

12 101012 Chu Bá Duy 30/03/2008 7D THCS Ngô Gia Tự

13 101013 Ngô Lê Anh Duy 07/09/2008 7A2 THCS Chu Văn An

14 101014 Tống Trà Giang 10/08/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

15 101015 Vũ Ngân Giang 23/04/2008 7AD THCS Wellspring

16 101016 Đỗ Trung Hải 15/05/2008 7C THCS Ngô Gia Tự

18 101018 Nguyễn Trung Hải 09/06/2008 7AB5 THCS Wellspring

19 101019 Lê Gia Hiển 28/12/2008 7A1 THCS Chu Văn An

20 101020 Ngô Minh Hiếu 15/12/2008 7A THCS Ái Mộ

21 101021 Nguyễn Đắc Hiếu 04/02/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

22 101022 Nguyễn Minh Hiếu 27/08/2008 7H THCS Thạch Bàn

23 101023 Trịnh Kim Hồng 23/07/2008 7B THCS Thạch Bàn

24 101024 Chu Đức Hùng 13/01/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 101025 Đinh Quốc Hùng 17/03/2008 7G THCS Thạch Bàn

26 101026 Trần Minh Hùng 30/08/2008 7MT THCS Wellspring

27 101027 Nguyễn Đăng Hưng 04/02/2008 7K THCS Thạch Bàn

28 101028 Nguyễn Thành Hưng 18/03/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

29 101029 Đàm Nguyễn Gia Huy 26/08/2008 7G THCS Thạch Bàn

30 101030 Lê Quang Huy 02/09/2008 7A2 THCS Chu Văn An
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101101 Nguyễn Trần Nam Huy 19/01/2008 7AB5 THCS Wellspring

2 101102 Vũ Quang Huy 18/09/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

3 101103 Nghiêm Tuấn Khải 26/07/2008 7MT THCS Wellspring

4 101104 Hoàng Quốc Khánh 14/04/2008 7A THCS Ái Mộ

5 101105

6 101106 Nguyễn Toàn Khánh 31/12/2008 7AB6 THCS Wellspring

7 101107 Hà Gia Khoa 08/12/2008 7A2 THCS Chu Văn An

8 101108 Lê Minh Khoa 08/10/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

9 101109 Hoàng Minh Khôi 05/12/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

10 101110 Nguyễn Việt Khôi 16/02/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 101111 Trần Minh Khuê 03/11/2008 7AB6 THCS Wellspring

12 101112 Nguyễn Anh Kiên 13/06/2008 7A3 THCS Thượng Thanh

13 101113 Nguyễn Trung Kiên 16/07/2008 7AB5 THCS Wellspring

14 101114 Phạm Tuấn Kiệt 08/09/2008 7A THCS Ái Mộ

15 101115 Nguyễn Cát Hoàng Lâm 20/07/2008 7H THCS Thạch Bàn

16 101116 Đỗ Hoàng Linh 27/10/2008 7a2 THCS Gia Thụy

17 101117 Nguyễn Hà Linh 24/09/2008 7H THCS Thạch Bàn

18 101118 Nguyễn Tô Mỹ Linh 20/04/2008 7AB6 THCS Wellspring

19 101119 Trịnh Phương Linh 05/11/2008 7D THCS Ngô Gia Tự

20 101120 Đỗ Nhật Long 16/08/2008 7E THCS Thạch Bàn

21 101121 Hoàng Minh Long 07/09/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

22 101122 Nguyễn Hoàng Long 05/01/2008 7A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

23 101123 Nguyễn Quốc Luận 21/11/2008 7D THCS Ngô Gia Tự

24 101124 Đào Ngọc Mai 09/02/2008 7H THCS Thạch Bàn

25 101125 Đào Hoàng Minh 07/01/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

26 101126 Đỗ Đức Minh 01/01/2008 7AB4 THCS Wellspring

27 101127 Dương Hoàng Đức Minh 01/12/2008 7A2 THCS Chu Văn An

28 101128 Lê Cao Minh 12/11/2008 7E THCS Thạch Bàn

29 101129 Lê Đăng Nhật Minh 23/10/2008 7A THCS Ái Mộ

30 101130 Lê Nhật Minh 29/04/2008 7A THCS Ái Mộ
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101201 Lê Quang Minh 01/11/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

2 101202 Lê Tuệ Minh 24/10/2008 7MT THCS Wellspring

3 101203 Lý Vũ Minh 11/11/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

4 101204 Ngô Nguyễn Đức Minh 20/07/2008 7A1 THCS Chu Văn An

5 101205 Ngô Phan Nhật Minh 05/01/2008 7A2 THCS Ngọc Lâm

6 101206 Nguyễn Gia Minh 25/08/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

7 101207 Nguyễn Quang Minh 03/11/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

8 101208 Nguyễn Quang Minh 12/10/2008 7AB5 THCS Wellspring

9 101209 Nguyễn Tuấn Minh 11/05/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

10 101210 Ông Nguyễn Nhật Minh 02/07/2008 7D THCS Ái Mộ

11 101211 Phạm Bảo Minh 30/10/2008 7AB5 THCS Wellspring

12 101212 Phùng Hồng Minh 26/07/2008 7A1 THCS Chu Văn An

13 101213 Phùng Lê Minh 26/07/2008 7A1 THCS Chu Văn An

14 101214 Tăng Thuỳ Minh 03/02/2008 7E THCS Thạch Bàn

15 101215 Trần Quang Minh 04/06/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

16 101216 Trần Vũ Minh 17/08/2008 7H THCS Thạch Bàn

17 101217 Nguyễn Ngọc Thảo My 23/01/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

18 101218 Nguyễn Vũ Hà My 12/02/2008 7AD THCS Wellspring

19 101219 NguyễnHà My 02/02/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

20 101220 Hoàng Hải Nam 25/06/2008 7A THCS Ái Mộ

21 101221 Nghiêm Bá Nam 24/12/2008 7A2 THCS Chu Văn An

22 101222 Trần Hoàng Nam 12/04/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

23 101223 Lê Linh Nga 14/10/2008 7H THCS Thạch Bàn

24 101224 Lương Gia Nghĩa 03/01/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 101225 Nguyễn Trọng Nghĩa 02/11/2008 7A2 THCS Ngọc Lâm

26 101226 Nguyễn Linh Ngọc 03/08/2008 7AD THCS Wellspring

27 101227 Nguyễn Thị Minh Ngọc 28/06/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

28 101228 Trần Bính Ngọc 07/12/2008 7A5 THCS Ngọc Lâm

29 101229 Nguyễn Danh Nguyên 05/09/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

30 101230 Ninh Đức Nguyên 18/03/2008 7A3 THCS Long Biên
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101301 Phạm Diệu Nguyên 11/08/2008 7a2 THCS Gia Thụy

2 101302 Phạm Minh Nguyên 11/08/2008 7a2 THCS Gia Thụy

3 101303 Phan Nguyễn 28/12/2008 7AB4 THCS Wellspring

4 101304 Nguyễn Châu Phương Nhi 21/04/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

5 101305 Nguyễn Phương Thảo Nhi 01/09/2008 7A3 THCS Chu Văn An

6 101306 Phạm Thanh Yến Nhi 25/06/2008 7K THCS Thạch Bàn

7 101307 Vũ Tuệ Nhi 11/04/2008 7A2 THCS Ngọc Lâm

8 101308 Kiều Phương Nhung 06/07/2008 7D THCS Ngô Gia Tự

9 101309 Dương Tùng Phong 08/11/2008 7A2 THCS Chu Văn An

10 101310 Lưu Tài Phú 01/12/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

11 101311 Trần Bảo Phú 16/09/2008 7C THCS Phúc Đồng

12 101312 Nguyễn Bảo Phúc 30/10/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

13 101313 Đỗ Hà Phương 18/07/2008 7G THCS Thạch Bàn

14 101314 Doãn Minh Phương 22/07/2008 7a2 THCS Gia Thụy

15 101315 Đoàn Minh Phương 29/11/2008 7MT THCS Wellspring

16 101316 Nguyễn Trần Hà Phương 10/11/2008 7A3 THCS Chu Văn An

17 101317 Nguyễn Trung Phương 14/07/2008 7AB5 THCS Wellspring

18 101318 Phạm Lan Phương 08/02/2008 7A THCS Ái Mộ

19 101319 Phạm Đức Bích Phượng 21/09/2008 7A1 THCS Chu Văn An

21 101321 Vũ Quang Sơn 18/03/2008 7H THCS Thạch Bàn

22 101322 Đỗ Xuân Thái 11/09/2008 7A2 THCS Ngọc Lâm

23 101323 Nguyễn Công Thành 01/04/2008 7C THCS Ngô Gia Tự

24 101324 Nguyễn Tiến Thành 10/09/2008 7AB6 THCS Wellspring

25 101325 Đinh Phương Thảo 17/10/2008 7B THCS Ái Mộ

26 101326 Lê Anh Thư 13/04/2008 7AB6 THCS Wellspring

27 101327 Lê Minh Thư 20/01/2008 7A3 THCS Chu Văn An

28 101328 Ngô Ngọc Thúy 23/06/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

29 101329 Đinh Thảo Tiên 11/05/2008 7AB6 THCS Wellspring

30 101330 Nguyễn Phương Tiến 18/07/2008 7AB2 THCS Wellspring
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101401 Tăng Việt Tiến 20/04/2008 7A1 THCS Thanh Am

2 101402 Doãn Hữu Khánh Toàn 08/01/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

3 101403 Nguyễn Khánh Toàn 25/08/2008 7A1 THCS Đô Thị Việt Hưng

4 101404 Phạm Gia Tuệ Trân 17/10/2008 7MT THCS Wellspring

5 101405 Đào Duy Trọng 02/08/2008 7A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

6 101406 Nguyễn Đức Trọng 12/11/2008 7AB6 THCS Wellspring

7 101407 Đỗ Minh Tuấn 17/03/2008 7A2 THCS Thượng Thanh

8 101408 Nguyễn Hữu Tùng 17/07/2008 7a2 THCS Gia Thụy

9 101409 Âu Thanh Vân 15/06/2008 7A1 THCS Chu Văn An

10 101410 Đỗ Trịnh Hà Vân 26/11/2008 7A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 101411 Dương  Hoàng Việt 23/09/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

12 101412 Vũ Đức Việt 04/02/2008 7G THCS Thạch Bàn

13 101413 Lê Đức Vinh 24/01/2008 7A1 THCS Ngọc Lâm

14 101414 Phan Văn Vũ 20/05/2008 7A3 THCS Chu Văn An

15 101415 Chu Ngọc Vy 20/05/2008 7A2 THCS Chu Văn An

16 101416 Nguyễn Ánh Xuân 11/05/2008 7A1 THCS Chu Văn An

17 101417 Mai Hải Yến 07/09/2008 7A2 THCS Ngọc Lâm

18 101418 Nguyễn Đình Quốc An 26/06/2007 8I THCS Thạch Bàn

19 101419 Nguyễn Nhật An 28/02/2007 8AB6 THCS Wellspring

20 101420 Nguyễn Thuận An 17/01/2007 8D THCS Ngô Gia Tự

21 101421 Đặng Tuấn Anh 29/08/2007 8A2 THCS Thanh Am

22 101422 Đào Trần Nhật Anh 02/05/2007 8AB5 THCS Wellspring

23 101423 Hoàng Bảo Anh 07/09/2007 8B THCS Đức Giang

24 101424 Lê Hải Anh 30/03/2007 8AB5 THCS Wellspring

25 101425 Lưu Tuấn Anh 26/05/2007 8AB5 THCS Wellspring

26 101426 Ngô Đức Anh 25/07/2007 8A1 THCS Chu Văn An

27 101427 Ngô Phương Tuệ Anh 05/09/2007 8AB5 THCS Wellspring

28 101428 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 04/11/2007 8AB5 THCS Wellspring

29 101429 Nguyễn Minh Anh 30/04/2007 8A4 THCS Gia Thụy

30 101430 Nguyễn Phương Anh 26/04/2007 8A3 THCS Ngọc Thụy
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101501 Nguyễn Phương Anh 10/09/2007 8H THCS Thạch Bàn

2 101502 Nguyễn Thị Minh Anh 25/10/2007 8A3 THCS Thượng Thanh

3 101503 Nguyễn Trần Anh 20/07/2007 8A3 THCS Ngọc Lâm

4 101504 Phạm Trâm Anh 28/09/2007 8AB3 THCS Wellspring

5 101505 Phan Hà Anh 19/01/2007 8AB4 THCS Wellspring

6 101506 Trần Hoàng Quỳnh Anh 26/06/2007 8AB4 THCS Wellspring

7 101507 Vũ Mai Anh 01/04/2007 8A THCS Đức Giang

8 101508 Vũ Trang Anh 10/01/2007 8A3 THCS Thượng Thanh

9 101509 Dương Phương Ánh 08/08/2007 8A2 THCS Long Biên

10 101510 Dương Thiên Bảo 29/01/2007 8A1 THCS Thanh Am

11 101511 Hán Huy Gia Bảo 26/09/2007 8A4 THCS Gia Thụy

12 101512 Đặng Lê Bình 12/08/2007 8A2 THCS Chu Văn An

13 101513 Nguyễn Sương Cầm 13/03/2007 8AB5 THCS Wellspring

14 101514 Nguyễn Công Bảo Châm 26/07/2007 8A2 THCS Thanh Am

15 101515 Kiều Bảo Châu 12/11/2007 8A1 THCS Chu Văn An

16 101516 Nguyễn Hoàng Minh Châu 26/01/2007 8B THCS Ái Mộ

17 101517 Đồng Dương Quỳnh Chi 17/10/2007 8A5 THCS Ngọc Thụy

18 101518 Nguyễn Phương Hà Chi 23/08/2007 8B THCS Ái Mộ

19 101519 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 21/09/2007 8A1 THCS Chu Văn An

20 101520 Hoàng Đức Cường 30/11/2007 8A1 THCS Thanh Am

21 101521 Lê Quốc Cường 27/03/2007 8A1 THCS Long Biên

22 101522 Nguyễn Công Khánh MạnhCường 19/02/2007 8A3 THCS Chu Văn An

23 101523 Nguyễn Ngọc Tâm Đan 10/04/2007 8B THCS Đức Giang

24 101524 Ngô Hoàng Đăng 22/08/2007 8C THCS Ái Mộ

25 101525 Nguyễn Minh Đăng 06/02/2007 8A1 THCS Long Biên

26 101526 Nguyễn Ngọc Diệp 19/10/2007 8A1 THCS Chu Văn An

27 101527 Đầo Minh Đức 11/01/2007 8a5 THCS Gia Thụy

28 101528 Đoàn Gia Đức 20/02/2007 8A4 THCS Gia Thụy

29 101529 Đoàn Xuân Đức 20/02/2007 8AB5 THCS Wellspring

30 101530 Lê Anh Đức 06/01/2007 8A4 THCS Gia Thụy
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101601 Lê Nguyên Đức 22/10/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

2 101602 Nguyễn  Xuân Đức 18/02/2007 8a9 THCS Gia Thụy

3 101603 Nguyễn Anh Đức 29/01/2007 8A THCS Ái Mộ

4 101604 Nguyễn Mạnh Đức 20/04/2007 8A1 THCS Thanh Am

5 101605 Nguyễn Minh Đức 18/04/2007 8AB3 THCS Wellspring

6 101606 Thạch Anh Đức 24/11/2007 8AB3 THCS Wellspring

7 101607 Trần Bá Anh Đức 17/10/2007 8 THCS Bồ Đề

8 101608 Vũ Ngọc Đức 10/04/2007 8A1 THCS Thượng Thanh

9 101609 Tô Phương Dung 29/08/2007 8B THCS Đức Giang

10 101610 Chử Hoàng Mạnh Dũng 14/01/2007 8A3 THCS Chu Văn An

11 101611 Đặng Triệu Dũng 17/11/2007 8D THCS Ngô Gia Tự

12 101612 Đinh Mạnh Dũng 02/09/2007 8A1 THCS Long Biên

13 101613 Đỗ Anh Dũng 01/01/2007 8A6 THCS Ngọc Thụy

14 101614 Khúc Thiện Chí Dũng 08/08/2007 8C THCS Ái Mộ

15 101615 Lưu Ngọc Dũng 23/08/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

16 101616 Nguyễn Quang Dũng 12/06/2007 8A3 THCS Chu Văn An

17 101617 Nguyễn Tiến Dũng 14/08/2007 8B THCS Đức Giang

18 101618 Nguyễn Trung Dũng 09/03/2007 8A THCS Đức Giang

19 101619 Trần Hoàng Dũng 10/06/2007 8C THCS Ái Mộ

20 101620 Trần Quốc Nghĩa Dũng 19/12/2007 8A THCS Đức Giang

21 101621 Lê Thái Dương 11/01/2007 8AB6 THCS Wellspring

22 101622 Nguyễn Hoàng Dương 10/07/2007 8A2 THCS Ngọc Lâm

23 101623 Phan Ngọc Thùy Dương 19/06/2007 8AB6 THCS Wellspring

24 101624 Trần Ngọc Ánh Dương 02/01/2007 8A THCS Ái Mộ

25 101625 Đỗ Nhật Hà 17/11/2007 8A2 THCS Thanh Am

26 101626 Hoàng Khánh Hà 09/05/2007 8A4 THCS Gia Thụy

27 101627 Lê  Ngọc Hà 21/02/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

28 101628 Nguyễn Ngọc Hà 25/05/2007 8A2 THCS Thanh Am

29 101629 Vương Thanh Hà 23/07/2007 8A1 THCS Thanh Am

30 101630 Lương Hoàng Hải 15/01/2007 8I THCS Thạch Bàn
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101701 Nguyễn Bảo Hân 14/03/2007 8AB5 THCS Wellspring

2 101702 Bùi Mỹ Hằng 01/01/2007 8B THCS Ái Mộ

3 101703 Vũ Khánh Hằng 12/03/2007 8A2 THCS Thanh Am

4 101704 Lê Tiến Hiệp 31/01/2007 8A THCS Đức Giang

5 101705 Lương Trung Hiếu 06/08/2007 8D THCS Ngô Gia Tự

6 101706 Nguyễn Minh Hiếu 28/11/2007 8A1 THCS Chu Văn An

7 101707 Phạm Đức Hiếu 20/11/2007 8A6 THCS Ngọc Thụy

8 101708 Phạm Quang Hiếu 15/03/2007 8a5 THCS Gia Thụy

9 101709 Trương Minh Hiếu 12/04/2007 8A THCS Đức Giang

10 101710 Phùng Ngọc Hoa 24/02/2007 8C THCS Ngô Gia Tự

11 101711 Nguyễn Huy Hoàng 14/02/2007 8a9 THCS Gia Thụy

12 101712 An Mạnh Hùng 08/11/2007 8B THCS Đức Giang

13 101713 Đỗ Minh Hùng 20/12/2007 8A3 THCS Gia Thụy

14 101714 Nguyễn Mạnh Hùng 23/03/2007 8A1 THCS Long Biên

15 101715 Tô Vũ Hùng 02/02/2007 8AB3 THCS Wellspring

16 101716 Hồ Văn Tuấn Hưng 03/10/2007 8A8 THCS Gia Thụy

17 101717 Lưu Gia Hưng 21/08/2007 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

18 101718 Nguyễn Tiến Hưng 06/10/2007 8AB3 THCS Wellspring

19 101719 Đoàn Quang Huy 15/01/2007 8A3 THCS Đô Thị Việt Hưng

20 101720 Lê Huy 16/07/2007 8a1 THCS Gia Thụy

21 101721 Lê Hoàng Anh Huy 19/11/2007 8AB6 THCS Wellspring

22 101722 Mai Thái Huy 01/06/2007 8A4 THCS Gia Thụy

23 101723 Nguyễn Quang Huy 07/06/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

24 101724 Thẩm Đức Huy 21/12/2007 8A2 THCS Long Biên

25 101725 Đỗ Quang Khải 01/01/2007 8AB5 THCS Wellspring

26 101726 Nguyễn Đức Khang 27/04/2007 8D THCS Giang Biên

27 101727 Lương Gia Khánh 03/11/2007 8a9 THCS Gia Thụy

28 101728 Nguyễn Đỗ Hữu Khánh 24/11/2007 8AB3 THCS Wellspring

29 101729 Trần Đàm Khánh 31/12/2007 8A THCS Ái Mộ

30 101730 Lê Trung Kiên 11/04/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101801 Nguyễn Tâm Kiên 08/11/2007 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

2 101802 Vũ Trung Kiên 21/01/2007 8H THCS Thạch Bàn

3 101803 Nguyễn Thư Kỳ 16/08/2007 8A6 THCS Ngọc Lâm

4 101804 Lê Xuân Lâm 08/08/2007 8A1 THCS Chu Văn An

5 101805 Nguyễn Hữu Lâm 05/01/2007 8 THCS Bồ Đề

6 101806 Nguyễn Thanh Lâm 15/11/2007 8A THCS Đức Giang

7 101807 Phạm Chi Lan 29/07/2007 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

8 101808 Hà Việt Linh 17/06/2007 8AB5 THCS Wellspring

9 101809 Lê Phương Linh 13/01/2007 8AB4 THCS Wellspring

10 101810 Nguyễn Hoàng Trang Linh 12/11/2007 8A1 THCS Chu Văn An

11 101811 Nguyễn NGọc Diệp Linh 30/10/2007 8A3 THCS Thượng Thanh

12 101812 Phan Khánh Linh 23/08/2007 8AB7 THCS Wellspring

13 101813 Phan Thùy Linh 14/07/2007 8A1 THCS Ngọc Thụy

14 101814 Vũ Dương Thùy Linh 30/07/2007 8A1 THCS Chu Văn An

15 101815 Nguyễn Thành Long 07/03/2007 8H THCS Thạch Bàn

16 101816 Lỗ Khánh Ly 18/12/2007 8A1 THCS Long Biên

17 101817 Chu Quang Minh 23/05/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

18 101818 Hoàng Gia Minh 01/12/2007 8AB7 THCS Wellspring

19 101819 Lê Trí Minh 09/05/2007 8AB4 THCS Wellspring

20 101820 Ngô Tuấn Minh 23/07/2007 8A2 THCS Ngọc Lâm

21 101821 Nguyễn Hải Minh 13/09/2007 8I THCS Thạch Bàn

22 101822 Nguyễn Khánh Minh 22/10/2007 8AB5 THCS Wellspring

23 101823 Nguyễn Phan Hiền Minh 12/07/2007 8A3 THCS Chu Văn An

24 101824 Nguyễn Thu Minh 23/10/2007 8A4 THCS Đô Thị Việt Hưng

25 101825 Nguyễn Tuấn Minh 06/04/2007 8A3 THCS Chu Văn An

26 101826 Nguyễn Tuấn Minh 01/12/2007 8AB3 THCS Wellspring

27 101827 Phạm Quang Minh 14/01/2007 8A THCS Ái Mộ

28 101828 Trần Nguyên Hiển Minh 08/07/2007 8AB7 THCS Wellspring

29 101829 Võ Huy Minh 26/05/2007 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

30 101830 Vũ Đức Minh 21/12/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 101901 Trần Hoàng Nam 04/02/2007 8A2 THCS Thượng Thanh

2 101902 Trần Bảo Ngân 29/07/2007 8A4 THCS Gia Thụy

3 101903 Hoàng Đức Nghĩa 21/05/2007 8A THCS Ái Mộ

4 101904 Lê Đăng Tuấn Nghĩa 23/02/2007 8A4 THCS Gia Thụy

5 101905 Nguyễn Đại Nghĩa 25/12/2007 8A THCS Đức Giang

6 101906 Trương Bảo Ngọc 11/05/2007 8a1 THCS Gia Thụy

7 101907 Phạm Sĩ Nguyên 12/12/2007 8AB5 THCS Wellspring

8 101908 Vũ Minh Nguyên 23/07/2007 8D THCS Ngô Gia Tự

9 101909 Nguyễn Kiều Nhi 09/11/2007 8G THCS Thạch Bàn

10 101910 Hoàng Tuấn Phong 27/04/2007 8A5 THCS Đô Thị Việt Hưng

11 101911 Nguyễn Tuấn Phong 25/06/2007 8A3 THCS Thượng Thanh

12 101912 Hoàng Đức Phú 05/01/2007 8A1 THCS Thanh Am

13 101913 Nguyễn Gia Phú 14/04/2007 8D THCS Giang Biên

14 101914 Nguyễn Nguyên Phú 26/10/2007 8A THCS Ái Mộ

15 101915 Nguyễn Hồng Phúc 05/01/2007 8A THCS Ái Mộ

16 101916 Trình Quang Phúc 04/01/2007 8A4 THCS Gia Thụy

17 101917 Trần Thu Phương 25/04/2007 8A2 THCS Thượng Thanh

18 101918 Vũ Hoàng Phương 14/06/2007 8A3 THCS Gia Thụy

19 101919 Nguyễn Minh Quân 28/08/2007 8A2 THCS Long Biên

20 101920 Vũ Hoàng Quân 28/10/2007 8AB7 THCS Wellspring

21 101921 Nguyễn Đức Quang 17/08/2007 8A2 THCS Thượng Thanh

22 101922 Cao Thái Sơn 15/01/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

23 101923 Vũ Trung Sơn 07/01/2007 8A1 THCS Ngọc Lâm

24 101924 Lê Tuệ Tâm 24/10/2007 8C THCS Ngô Gia Tự

25 101925 Nguyễn Minh Tâm 18/04/2007 8a9 THCS Gia Thụy

26 101926 Trần Minh Tân 12/04/2007 8A2 THCS Thượng Thanh

27 101927 Nguyễn Minh Tập 31/10/2007 8B THCS Đức Giang

28 101928 Lê Nguyễn Quang Thắng 06/10/2007 8A1 THCS Chu Văn An

29 101929 Nguyễn Đức Thắng 12/07/2007 8B THCS Ái Mộ

30 101930 Nguyễn Mạnh Thắng 11/05/2007 8 THCS Bồ Đề
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Ngày thi 15 tháng 11 năm 2020 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường Kí nộp Ghi chú

1 102001 Nguyễn Hà Thanh 21/09/2007 8A3 THCS Thượng Thanh

2 102002 Hoàng Viết Thành 26/03/2007 8A THCS Đức Giang

3 102003 Tạ Xuân Thành 27/10/2007 8A3 THCS Chu Văn An

4 102004 Nguyễn Đặng Anh Thư 09/03/2007 8A THCS Đức Giang

5 102005 Nguyễn Hồ Mai Trang 25/03/2007 8A2 THCS Chu Văn An

6 102006 Phạm Diệp Trang 10/07/2007 8G THCS Thạch Bàn

7 102007 Vũ Minh Trí 16/10/2007 8A THCS Ái Mộ

8 102008 Nguyễn Tự Trọng 27/02/2007 8B THCS Ái Mộ

9 102009 Đặng Quang Trung 20/04/2007 8A4 THCS Thanh Am

10 102010 Ngô Nguyên Trung 17/01/2007 8a1 THCS Gia Thụy

11 102011 Phạm Thành Trung 06/06/2007 8A THCS Đức Giang

12 102012 Lương Mạnh Trường 19/05/2007 8AB2 THCS Wellspring

13 102013 Bùi Thanh Tú 05/11/2007 8A THCS Ái Mộ

14 102014 Dương Anh Tuấn 14/04/2007 8A8 THCS Gia Thụy

15 102015 Dương Thanh Tùng 22/12/2007 8A THCS Đức Giang

16 102016 Nguyễn Thanh Tùng 08/10/2007 8A1 THCS Thanh Am

17 102017 Nguyễn Vũ Khánh Vân 03/12/2007 8AB3 THCS Wellspring

18 102018 Nguyễn Quang Vinh 24/08/2007 8A3 THCS Thượng Thanh

19 102019 Trần Nhật Hoàng Yến 29/11/2007 8AB4 THCS Wellspring

20 102020 Nguyễn Bá Huy 01/05/2009  6 TH & THCS Thăng Long

21 102021 Lê Tuấn Nghĩa 20/4/2009  6 THCS Gia Thụy

22 102022 Đào Duy Quang Thanh 08/07/2009 6A1 THCS Nguyễn Tri Phương

23 102023 Đỗ Tuấn Anh 28/08/2008 7A1 THCS Victoria

24 102024 Ngô Trí Dũng 26/12/2008 7B1 Trung học Vinschool Harmony

25 102025 Phan Đình Khải 18/02/2008 7A1 THCS Victoria

26 102026 Đỗ Phương Nga 03/10/2008 7A1 THCS Tân Quang

27 102027 Nguyễn Ngọc Nam Anh 13/03/2007 8A1 THCS Mai Động

28 102028 Phạm Gia Bách 26/04/2007 8A THCS Ái Mộ

29 102029 Đặng Ngân Giang 18/09/2007  8 Trung học Vinschool Harmony

30 102030 Lương Thanh Trúc 28/10/2008 7A5 THCS Long Biên
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